
1 150006 NGUYỄN PHẠM HOÀNG ÂN 08/04/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

2 150017 TRẦN NHI VÂN ANH 26/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

3 150095 HOÀNG NHẬT HUY 28/05/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

4 150119 TRẦN NGUYÊN KHOA 18/04/2009 Quảng Ngãi Kinh Nam 10A1

5 150192 NGUYỄN BẢO NHI 20/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

6 150237 LÊ THỊ SƯƠNG SƯƠNG 17/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

7 150240 NGUYỄN HỒNG   THÁI 01/02/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

8 150243 THÁI THỊ THANH THẢO 28/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

9 150268 NGUYỄN ĐAN THY 09/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

10 150270 NGUYỄN PHƯƠNG THY 22/05/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

11 150291 NGUYỄN THỊ MỸ TRÂM 23/07/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

12 150297 TRẦN THỊ QUẾ TRÂN 01/07/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

13 150310 NGUYỄN QUỐC  TRUNG 18/08/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

14 150314 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 02/03/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

15 150329 NGUYỄN THỊ THUÝ VY 01/05/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

16 260027 TRẦN NHẬT ANH 28/12/2008 TP Hà Nội Kinh Nam 10A1

17 260186 NGUYỄN SỸ HÙNG 13/01/2009 Hà Tĩnh Kinh Nam 10A1

18 260195 HOÀNG QUỲNH HƯƠNG 18/11/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

19 260198 BÙI GIA HUY 21/05/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

20 260200 LÊ NHẬT HUY 23/09/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

21 260201 NGUYỄN MINH HUY 29/12/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

22 260217 VĂN GIA KHẢI 18/02/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

23 260271 TRỊNH VÕ HOÀNG LONG 05/07/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

24 260278 ĐỖ ĐÌNH MẠNH 01/01/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

25 260298 NGUYỄN BẢO NAM 07/08/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

26 260302 BÙI THẢO NGÂN 14/02/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

27 260363 NGUYỄN THÀNH NHÂN 19/07/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

28 260397 LƯU GIA PHÁT 06/09/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

29 260411 NGUYỄN PHƯỚC GIA PHÚC 03/02/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

30 260441 LÊ QUANG 02/08/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1

31 260507 TRƯƠNG NHÃ THY 30/07/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

32 260578 HUỲNH LÊ TƯỜNG VI 26/10/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A1

33 260585 PHẠM QUỐC VIỆT 01/04/2009 Bình Định Kinh Nam 10A1

34 260586 TRẦN THÀNH VIỆT 29/08/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A1
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1 150005 TRẦN BẢO AN 20/12/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

2 150030 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 15/10/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

3 150031 VÕ ĐÌNH CƯỜNG 09/05/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

4 150035 PHẠM THÁI ĐĂNG 12/08/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

5 150055 CAO THÚY HÀ 28/01/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A2

6 150090 NGUYỄN NHẬT HƯNG 01/11/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

7 150104 PHAN QUANG HUY 26/06/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

8 150113 TRẦN NGUYỄN DUY KHANG 01/06/2009 Quảng Ngãi Kinh Nam 10A2

9 150114 ĐẶNG TRẦN GIA KHÁNH 28/08/2009 Quảng Nam Kinh Nữ 10A2

10 150136 TRỊNH GIA  LONG 22/03/2009 Bình Định Kinh Nam 10A2

11 150150 NGUYỄN TẤN MINH 21/07/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

12 150162 NGUYỄN XUÂN ANH NAM 18/04/2009 Quảng Trị Kinh Nam 10A2

13 150168 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN 05/11/2009 Bình Định Kinh Nữ 10A2

14 150176 PHẠM TRƯƠNG NGUYÊN 03/02/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

15 150182 PHAN THÀNH NHÂN 25/02/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

16 150200 NGÔ ĐỨC PHÁT 19/08/2009 Kon Tum kinh Nam 10A2

17 150201 NGUYỄN ĐỖ NHẬT PHONG 13/10/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

18 150217 HOÀNG MINH PHƯƠNG 08/09/2009 Kon Tum kinh Nữ 10A2

19 150227 NGUYỄN TRẦN BẢO QUYÊN 12/12/2009 TP Đà Nẵng Kinh Nữ 10A2

20 150233 NGUYỄN THANH SANG 24/07/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

21 150242 VŨ HUY THÀNH 08/06/2009 Ninh Bình Kinh Nam 10A2

22 150248 BÙI GIA THỊNH 18/09/2009 Gia Lai Kinh Nam 10A2

23 150254 NGUYỄN ANH THƯ 12/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A2

24 150257 PHẠM NGỌC ANH THƯ 25/06/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A2

25 150305 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 01/02/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A2

26 150306 ĐẶNG NHÃ TRÚC 29/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A2

27 150309 NGUYỄN CÔNG TRỰC 06/12/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

28 150315 ĐỖ NGỌC ANH TÚ 29/06/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

29 260153 VÕ ĐĂNG NGUYÊN HẠNH 23/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A2

30 260177 HỒ GIA HOÀNG 17/01/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

31 260237 TRẦN QUANG ANH KIỆT 15/05/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

32 260345 NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC NGUYÊN 16/12/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A2

33 260443 ĐÀO KIẾN  QUỐC 15/12/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A2

34 260533 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 30/12/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A2

35 260542 PHẠM THỊ TÚ TRINH 09/10/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A2

36 260601 TRẦN VÕ NHƯ Ý 18/01/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A2
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1 150002 LÊ TRỊNH BẢO AN 27/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

2 150003 PHÙNG NHẬT HÀ AN 31/10/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

3 150007 NGUYỄN THỊ HỒNG ÂN 21/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

4 150013 NGUYỄN TUẤN ANH 23/01/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A3

5 150042 ĐÀO DUY ĐOÀN 27/08/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A3

6 150054 NGUYỄN NGỌC GIAO 30/05/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

7 150059 VÕ NGỌC HÀ 29/01/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

8 150067 PHẠM GIA HÂN 05/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

9 150120 ĐẶNG ANH KHÔI 24/01/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A3

10 150133 PHAN TRẦN TIẾN LỘC 11/06/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A3

11 150148 NGUYỄN ĐỨC MINH 17/03/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A3

12 150155 NGUYỄN THẢO  MY 06/04/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

13 150160 HUỲNH TRẦN KỲ NAM 28/01/2009 Quảng Bình Kinh Nam 10A3

14 150171 TÔ HUYỀN BẢO NGỌC 12/06/2009 Kon Tum Kadong Nữ 10A3

15 150172 TRẦN BẢO NGỌC 03/03/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

16 150180 TRƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT 12/03/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

17 150195 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 16/10/2009 Hà Tĩnh kinh Nữ 10A3

18 150197 NGUYỄN HOÀNG DIỄM NHƯ 03/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

19 150203 TRỊNH GIA PHONG 23/09/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A3

20 150204 VŨ HOÀNG PHONG 07/02/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A3

21 150219 HOÀNG MINH QUÂN 16/09/2009 Gia Lai Kinh Nam 10A3

22 150236 VÕ TRUNG SƠN 10/05/2009 Hà Tĩnh Kinh Nam 10A3

23 150246 HỒ PHÚC THIÊN 24/03/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A3

24 150250 PHAN ANH THƠ 29/06/2009 Quảng Ngãi Kinh Nữ 10A3

25 150253 NGUYỄN ANH THƯ 09/11/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

26 150255 NGUYỄN HẠNH THƯ 24/10/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

27 150259 TRƯƠNG NGUYỄN ANH THƯ 23/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

28 150272 VÕ KHÁNH THY 17/01/2009 Kon Tum Sơ- rá Nữ 10A3

29 150276 VÕ THỦY TIÊN 14/03/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 10A3

30 150296 PHẠM NGỌC KIM TRÂN 17/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

31 260049 NGUYỄN NGỌC KHÁNH CHÂU 29/07/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

32 260141 LÊ HỒNG GIA HÂN 11/04/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

33 260161 LÊ TRƯỜNG HIẾU 25/02/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A3

34 260336 TRẦN BẢO NGỌC 30/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3

35 260540 GIÃ KHÁNH MAI TRINH 21/10/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A3
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1 150024 LÊ TRỊNH BẢO BÌNH 27/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

2 150028 NGUYỄN CÔNG CHÍNH 16/10/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A4

3 150044 LÂM ANH ĐỨC 08/09/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A4

4 150047 TRỊNH THÙY DUNG 19/12/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

5 150048 MAI NGUYỄN HẢI DƯƠNG 24/06/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

6 150063 HUỲNH TRẦN GIA HÂN 17/12/2009 Bình Thuận Kinh Nữ 10A4

7 150068 TRẦN GIA HÂN 02/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

8 150069 TRẦN CÔNG HIỀN 06/06/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A4

9 150073 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA 04/04/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

10 150081 CAO THÚY HỒNG 28/01/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

11 150106 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 18/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

12 150112 NGUYỄN TUẤN KHANG 07/01/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A4

13 150117 TRẦN MINH KHÁNH 04/05/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

14 150128 CHU HOÀNG TRÚC LINH 04/07/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

15 150140 LÊ THỊ HỒNG LY 28/06/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

16 150145 TRẦN NGUYỄN BẢO MI 26/05/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

17 150156 PHAN JIN NA TRÀ MY 27/05/2009 Kon Tum Ba-na Nữ 10A4

18 150157 Y NA NA 12/01/2009 Kon Tum BA NA Nữ 10A4

19 150170 NGUYỄN TRẦN TÚ NGHI 06/10/2009 Lâm Đồng Kinh Nữ 10A4

20 150177 PHAN VÕ HOÀNG NGUYÊN 29/09/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A4

21 150189 LƯƠNG AN BÌNH  NHI 05/05/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

22 150199 TRẦN TUYẾT NHUNG 12/05/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

23 150231 PHAN NGUYỄN NHƯ QUỲNH 29/03/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

24 150232 VÕ TRẦN TRÚC QUỲNH 11/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

25 150263 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 27/02/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

26 150293 PHAN THỊ THÙY  TRÂM 02/07/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

27 150303 TẠ VIỆT TRIỀU 18/09/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A4

28 150321 ĐỖ THẢO UYÊN 30/07/2009 Bình Định Kinh Nữ 10A4

29 150322 ĐOÀN NGUYỄN THẢO UYÊN 19/02/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

30 150328 NGUYỄN NHẬT TƯỜNG VY 11/06/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

31 260184 NGUYỄN PHƯỚC TRANG HỒNG 12/12/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

32 260339 HỒ HUYỀN THẢO NGUYÊN 01/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

33 260357 TRỊNH HOÀNG NGUYÊN 23/05/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4

34 260536 TRẦN THU TRANG 20/07/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A4
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1 150012 NGUYỄN THỊ HUYỀN ANH 16/01/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

2 150019 NGUYỄN THẾ BẢO 11/12/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

3 150022 CHU NGỌC THANH BÌNH 20/10/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

4 150026 TRẦN THỊ NGÂN CHÂU 08/04/2009 Bình Định Kinh Nữ 10A5

5 150033 LÊ HẢI ĐĂNG 08/06/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

6 150041 ĐOÀN THỊ THU DIỆU 30/10/2009 Thái Bình Kinh Nữ 10A5

7 150062 ĐINH NGUYỄN BẢO HÂN 16/11/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

8 150078 PHẠM ĐỨC MINH HOÀNG 09/09/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

9 150092 VÕ GIA HƯNG 19/11/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

10 150093 LÊ THỊ MAI HƯƠNG 25/07/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

11 150108 ĐINH TẤN KHANG 04/05/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

12 150129 NGUYỄN HOÀNG GIA LINH 16/02/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

13 150132 NGUYỄN HÀ HỮU LỘC 07/02/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

14 150142 PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG LY 08/03/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

15 150144 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG MAI 12/05/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

16 150154 NGUYỄN HÀ MY 25/11/2009 Lâm Đồng Kinh Nữ 10A5

17 150163 VÕ XUÂN NAM 16/09/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

18 150164 MÔNG THỊ THÚY NGA 27/02/2009 Kon Tum Tày Nữ 10A5

19 150178 TRẦN ANH NGUYÊN 04/07/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

20 150181 NGUYỄN MINH NHÂN 07/01/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

21 150183 NGUYỄN QUANG NHẬT 20/01/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

22 150186 ĐOÀN VÕ GIA NHI 21/07/2009 Gia Lai Kinh Nữ 10A5

23 150205 ĐỖ QUANG PHÚ 26/09/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

24 150213 ĐỖ TIẾN PHƯỚC 29/01/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

25 150214 PHAN TIẾN PHƯỚC 23/11/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

26 150218 ĐINH VÕ HOÀNG QUÂN 17/04/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

27 150226 LÊ PHẠM THẢO QUYÊN 11/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

28 150258 TRỊNH THANH THƯ 09/07/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

29 150261 VÕ ANH THƯ 03/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

30 150279 PHAN VĂN TIẾN 18/10/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

31 150283 TRẦN TRUNG TÍN 06/06/2009 Kon Tum Kinh Nam 10A5

32 150288 NGUYỄN ĐỖ BẢO TRÂM 04/10/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

33 150320 NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG 01/02/2009 Bình Định Kinh Nữ 10A5

34 260107 NGUYỄN PHAN THÙY DƯƠNG 29/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

35 260334 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 19/03/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5

36 260383 VÕ NGUYỄN YẾN NHI 25/03/2009 Kon Tum Kinh Nữ 10A5


